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Bài 12: it, ot, ôt, ơt, ut, ưt 
Thứ Hai:  Ôn Bài 
(Ôn lại các nguyên âm cho các em.) 

 

a ă â 

e ê i 

o ô ơ 

u ư y 
 

(Ôn lại các phụ âm kép cho các em.) 

 

ch gh gi 

kh ng ngh 

nh ph qu 

th tr  
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(Cho các em đọc những vần sau đây.  Đánh dấu vào những vần các em có thể đọc được.) 

 

+n +m +t   

an 

ăn 

ân 

en 

ên 

in 

on 

ôn 

ơn 

un 

am 

ăm 

âm 

em 

êm 

im 

om 

ôm 

ơm 

um 

at 

ăt 

ât 

et 

êt 

it 

ot 

ôt 

ơt 

ut 

ưt 
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Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

  

it 
 

ít bít chít đít hít khít lít 

ịt bịt chịt khịt mịt nịt tịt 
 

ot 
 

ót cót hót lót mót rót sót 

ọt bọt đọt gọt giọt lọt mọt 
  

ôt 
 

ốt cốt dốt đốt hốt mốt tốt 

ột bột cột dột hột lột một 
 

ơt 
 

ớt bớt hớt phớt sớt thớt vớt 

ợt dợt đợt hợt lợt vợt  
 

ut 
 

út bút cút chút đút gút hút 

ụt bụt cụt đụt hụt lụt tụt 
 

ưt 
 

ứt bứt dứt đứt mứt   

ựt giựt phựt     
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Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.) 

 

Thịt. 

Nướng thịt. 

Mẹ nướng thịt. 

Mẹ nướng thịt cho bé Chi ăn. 

 

Gọt. 

Gọt khoai. 

Ngọc gọt khoai. 

Mẹ nhờ Ngọc gọt khoai.   

Một. 

Một tuổi. 

Bé Thư được một tuổi. 

Năm nay bé Thư được một tuổi. 11  
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Thớt. 

Dao và thớt. 

Dùng dao và thớt để cắt ớt. 

Chị Hoa dùng dao và thớt để cắt ớt. 
  

Nút. 

Nút áo. 

Bé cài nút áo. 

Mẹ dạy bé cài nút áo. 

 

Đứt. 

Đứt đôi. 

Sắp bị đứt đôi. 

Sợi dây thừng sắp bị đứt đôi. 
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Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-12 phần Phụ Lục của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

Me nương thit cho be Chi 

ăn. 

 
Me nhơ Ngoc got khoai. 

11  
Năm nay be Thư đươc môt 

tuôi. 

  

Chi Hoa dung dao va thơt 

đê căt ơt. 

 

Me day be cai nut ao. 

 

Sơi dây thưng săp bi đưt 

đôi. 
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Thứ Ba: Từ Thông Dụng 
  

Từ Thông Dụng High Frequency Words 

từ 

   từ đó 

   từ nhà 

bỏ 

   bỏ vào 

   bỏ rác 

ông 

   ông bà 

cơm 

   ăn cơm 

trước 

   trước cửa 

   trước khi 

from 

   from there 

   from home 

throw away 

   put into 

   throw away trash 

grandpa, grandfather 

   grandpa and grandma 

rice 

   eat (lunch or dinner) 

in front of, before, ahead 

   in front of the door 

   before 

Ngữ Vựng Vocabulary 

thùng 

qua 

ông nội 

bát 

chạy 

box, can 

go over 

paternal grandpa 

bowl 

run 

 

Chuyển Ngữ 
(Cho các em đọc các câu sau đây 3 lần. Sau đó cho các em dịch qua tiếng Anh.) 

 

1. Tí đi bộ từ nhà tới trường. 

___________________________________________________________________________ 

2. Em bỏ rác vào thùng. 

___________________________________________________________________________ 

3. Em qua nhà ông nôi ăn cơm. 

___________________________________________________________________________ 

4. Em ăn ba bát cơm. 

___________________________________________________________________________ 

5. Em chạy trước. Tú chạy sau. 

___________________________________________________________________________ 
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Bảng Từ Thông Dụng 
(Cho các em đọc những từ sau đây.  Đánh dấu vào những từ các em có thể đọc được.) 

 

a ă â b c ch d đ 

anh ăn  bé 

bị 

bố 

bà 

bạn 

bàn 

bỏ 

 

 

 

có 

con 

cái 

các 

cô 

của 

cơm 

 

 

 

 

cho 

chị 

chợ 

chơi 

 

 

dùng 

dạy 

đi 

để 

đang 

 

 

 

 

 

 

e ê g gh gi h i k 

em    giúp 

 

hơn 

 

 

 

  

kh l m n ng ngh nh o 

khi 

 

làm 

là 

lấy 

 

 

 

 

mẹ 

màu 

mua 

một 

mỗi 

 

 

 

 

 

 

 

ngủ 

người 

ngày 

nghe nhà 

 

 

 

 

 

ô ơ ph qu r s t th 

ông ở phụ qua rất 

ra 

sẽ 

sau 

 

 

từ 

 

 

 

thích 

 

 

 

tr u ư v x y   

trên 

trái 

trong 

trước 

 

  và 

về 

với 

vào 
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Thứ Tư: Ngữ Vựng 

 
Gia vị Spices 

muối 

   muối ớt 

   muối tiêu 

đường 

bột ngọt 

ớt 

   tương ớt 

tiêu 

chanh 

   nước chanh 

hành 

   hành lá, hành ta 

   hành củ, hành tây 

tỏi 

gừng 

riềng 

xả 

nước mắm 

   nước mắm chua ngọt 

xì dầu 

mắm tôm 

dấm 

salt 

   salt and red pepper 

   salt and black pepper 

sugar 

MSG 

chili, pepper 

   chilli sauce 

black pepper 

lemon, lime 

   lemonade 

onions, scallions 

   scallions 

   onions 

garlic 

ginger 

galangal 

lemon grass 

fish sauce 

   sweet and sour fish sause 

soy sauce 

shrimp paste 

vinegar 

Ngữ Vựng Vocabulary 

vị 

   mặn 

   ngọt 

   cay 

   chua 

   chát 

   đắng 

lạt 

nêm 

thêm 

bớt 

pha 

nếm 

taste 

   salty 

   sweet 

   spicy 

   sour 

   acrid 

   bitter 

bland, insipid 

to season 

additional 

lessen, reduce 

mix (usually with liquids) 

taste 

trộn 

mùi 

nước dừa 

mix, blend 

smell 

coconut juice 
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Ngữ Vựng 

chanh, dấm, hành lá, muối, nước mắm, ớt, tiêu, tỏi, xì dầu  

 
  

 ______________________  ______________________  ______________________ 

  
 

 ______________________  ______________________  ______________________ 

   

 ______________________  ______________________  ______________________ 

 

Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau đây.) 

 
1. Bữa cơm chiều hôm qua có những món gì? 

___________________________________________________________________________ 

2. Chọn một món và kể ra những gia vị dùng để nấu món đó. 

___________________________________________________________________________ 

3. Món đó có vị như thế nào? 

___________________________________________________________________________ 

4. Nếu em nấu món đó, em thêm hay bớt gia vị nào? 

___________________________________________________________________________ 
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Chọn Từ 
(Giúp các em chọn từ cho đúng.) 

 

_____ 1. Đường 

_____ 2. Muối 

_____ 3. Ớt 

_____ 4. Chanh 

_____ 5. Mướp đắng 

A. Cay 

B. Chua 

C. Đắng 

D. Mặn 

E. Ngọt 

Điền Vào Chỗ Trống 
(Giúp các em điền vào chỗ trống với những từ sau đây.) 

 

dấm, muối, ớt, tỏi, xì dầu 

 
1. Thay vì chanh, Uyên dùng ___________ để pha nước mắm. 

2. Trung không ăn được ___________ vì sợ cay. 

3. Mẹ cho thêm ___________ vào nồi phở vì hơi lạt. 

4. Thiên không thích mùi nước mắm, nên chỉ dùng ___________. 

5. Bà ướp thịt với hành và ___________. 

Đúng hay Sai 
(Giúp các em chọn “đúng” hay “sai” cho những câu sau đây.) 

 

 Đúng Sai 

1. Trái chanh chua lắm. 

 
□ □ 

2. Ớt hiểm rất cay. 

 
□ □ 

3. Muốn cho mặn, phải thêm đường. 

 
□ □ 

4. Mắm tôm có mùi thum thủm. 

 
□ □ 

5. Pha nước chanh cần có bột ngọt. □ □ 
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Thứ Năm: Đàm Thoại 
(Giúp các em với cuộc đối thoại sau đây.) 
 

Vy hỏi mẹ cách làm chả trứng chiên…  

Vy: Mẹ, dạy con làm chả trứng chiên đi?  
 Mom, teach me how to make chả trứng 

chiên? 

Mẹ: Món này dễ lắm. Trước tiên, con bằm 

thịt heo cho nát. Sau đó con cắt hai củ 

hành tây hình hạt lựu. Kế đến, cắt nhỏ 

vài cọng hành lá ra từng khúc. Mộc nhĩ, 

sau khi ngâm nước cho mềm, thì thái ra từng sợi mỏng.  

 Thi dish is very easy. First, you mince the pork. After that, you dice two onions. 

Then, cut a few stems of scallions into pieces. With the black fungus, after soaking 

in water to make it soft, you cut it into thin strings. 

Vy: Mẹ, chậm lại để con ghi xuống đã. 

 Mom, slow down. Let me copy it down. 

Mẹ: Con bỏ các nguyên liệu vào một cái chậu.  Thêm nước mắm, muối và ít tiêu. Đập 

và bỏ trứng vào. Sau đó trộn đều lên. Khi chiên, vặn lửa nhỏ thôi.  Mỗi mặt chiên 

khoảng bảy, tám phút cho tới khi nào vàng. Khi ăn thì chấm với nước xì dầu bác 

Trung pha là hết sảy! 

 You put the ingredients into a big bowl. Add fish sauce, salt and some black 

pepper. Crack and put the eggs in. After that, mix evenly. When frying, put the 

heat on low. Fry each face about seven, eight minutes until golden brown. When 

eating, dip with the soy sauce dip that uncle Trung mixed.  It is awesome! 

Vy: Vậy con phải xin bác Trung công thức pha xì dầu. 

 Then, I have to ask uncle Trung for the soy sauce dip recipe. 
 

Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

 

1. Vy muốn mẹ dạy Vy làm gì? 

___________________________________________________________________________ 

2. Phải làm gì với thịt heo? 

___________________________________________________________________________ 

3. Hành củ phải cắt như thế nào? 

___________________________________________________________________________ 

4. Khi chiên, lửa phải như thế nào? 

___________________________________________________________________________ 

5. Vy muốn xin bác Trung cái gì? 

___________________________________________________________________________ 



 

Tiếng Nước Tôi 205                                                                                       

 

Chuyển Ngữ 
(Cho các em dịch những câu sau đây qua tiếng Việt) 

 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Long dips the spring roll in chilli sauce. 

Hân likes to eat orange with salt. 

Put everything in and mix evenly. 

Please give me some sugar. 

Tô phở này hơi mặn. 
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Thứ Sáu:  Đọc Truyện 
(Đọc trước từng câu cho các em nghe.  Sau đó, cho các em tự đọc.  Khi đọc, nhắc các em chỉ vào 

những chữ đang đọc.) 

 

Em Có Thích Chơi? 
 

  

 

─ Em có thích chơi với con thỏ 

không? 

─ Dạ có, em thích chơi với con 

thỏ. 

 

 

─ Em có thích chơi với con sư tử 

không? 

─ Dạ không, em không thích chơi 

với con sư tử. 

 

  

 

─ Em có thích chơi với con cừu 

không? 

─ Dạ có, em thích chơi với con 

cừu. 

 

─ Em có thích chơi với con cá sấu 

không? 

─ Dạ không, em không thích chơi 

với con cá sấu. 
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─ Em có thích chơi với con dê 

không? 

─ Dạ có, em thích chơi với con 

dê. 

 

─ Em có thích chơi với con gấu 

không? 

─ Dạ không, em không thích chơi 

với con gấu. 

  

 

─ Em có thích chơi với con nai 

không? 

─ Dạ có, em thích chơi với con 

nai. 

 

─ Em có thích chơi với con tê 

giác không? 

─ Dạ không, em không thích chơi 

với con tê giác. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

1. Em trai trong truyện thích chơi với con gì? 

a. Con dê. 

b. Con gấu. 

c. Con nai. 

2. Em gái trong truyện thích chơi với con gì? 

a. Con nai. 

b. Con tê giác. 

c. Con thỏ. 

3. Em thường thấy con sư tử ở đâu? 

a. Ở nhà. 

b. Ở sở thú. 

c. Ở trường học. 

4. Em thường thấy con cừu ở đâu? 

a. Ở nông trại. 

b. Ở sở thú. 

c. Ở trường học. 

5. Em có nên chơi với con cá sấu không? 

a. Nên, vi cá sấu dễ thương. 

b. Nên, vì cá sấu hiền. 

c. Không nên, vì rất nguy hiểm. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________ Ngày  _________ 


